Điều kiện đăng ký doanh nghiệp sản xuất thủy sản nhập khẩu
và một số điểm chính đối với việc kiểm tra đối chiếu
 

Hướng dẫn điền vào mẫu:
1. Theo "Quy định về việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ở nước ngoài đối với thực phẩm nhập khẩu" (Lệnh số 243 của Tổng cục Hải quan), các điều kiện vệ sinh của các doanh nghiệp sản xuất thủy sản ở nước ngoài xin đăng ký tại Trung Quốc phải tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật, quy định và tiêu chuẩn của Trung Quốc và yêu cầu đối với Nghị định thư kiểm tra và kiểm dịch đối với các sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc. Mẫu đơn này dành cho cán bộ của cơ quan thẩm quyền nước ngoài dùng để tiến hành kiểm tra chính thức các doanh nghiệp sản xuất thủy sản dựa trên các điều kiện và căn cứ chính được liệt kê, đồng thời, các doanh nghiệp sản xuất thủy sản ở nước ngoài phải điền và nộp các tài liệu hỗ trợ theo các điều kiện và căn cứ chính được liệt kê ngược lại, những điểm chính của đánh giá cũng có thể là tự kiểm tra, được sử dụng để tự đánh giá trước khi công ty đăng ký.
2. Cơ quan thẩm quyền và các doanh nghiệp sản xuất thủy sản ở nước ngoài sẽ đưa ra đánh giá phù hợp dựa trên tình hình thực tế của việc kiểm tra, đối chiếu.
3. Các tài liệu được gửi phải được điền bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh, nội dung phải đảm bảo chính xác và đầy đủ, các tệp đính kèm phải được đánh số, và số đính kèm và nội dung phải tương ứng chính xác với số mục và nội dung trong cột " Yêu cầu báo cáo và Tài liệu chứng nhận " .
4 . "Sản phẩm thủy sản" đề cập đến một sản phẩm thủy sản và các sản phẩm phục vụ tiêu dùng của con người, bao gồm cả sứa, động vật thân mềm, động vật giáp xác, động vật da gai, đầu cáp, cá, động vật lưỡng cư, bò sát, động vật có vú và thủy sản khác Các sản phẩm động vật thủy sản và các sản phẩm của chúng, cũng như tảo và các sản phẩm thực vật biển khác và các sản phẩm của chúng, không bao gồm động vật thủy sinh sống và các vật liệu nhân giống thủy sản và thực vật.
 
 
 
 
 
 
 

 
□ Đăng ký mới   □ Mở rộng □ Phục hồi tư cách đăng ký    
 
Phần 1. Tình hình cơ bản của doanh nghiệp
1. Tên công ty:
 
2. Địa chỉ:
 
3. Số đăng ký:
 
4. Cơ quan đăng ký
 
5. Loại hình kinh doanh
□ Doanh nghiệp sản xuất và chế biến thủy sản   □ Tàu đông lạnh 
□ Tàu đánh cá và chế biến           □ Tàu đánh cá và vận chuyển   □ Kho
 
6. Các loại sản phẩm đã đăng ký (liệt kê tên sản phẩm cụ thể và điều kiện bảo quản: ví dụ cá hồi Đại Tây Dương (ướp lạnh/đông lạnh)
□ Cá:                                           
□ Động vật giáp xác:             
□ Động vật thân mềm:                            
□ Dai gai:             
□ Sứa:                           
□ Cây thủy sinh:             
□ Những người khác (động vật chân đầu, lưỡng cư, bò sát, động vật có vú sống dưới nước, v.v.):             
7. Năng lực sản xuất và chế biến (tấn/năm, kho đông lạnh điền dung tích kho) 
8. Nước xuất khẩu hiện tại
 
9. Tên liên lạc, điện thoại, email
 
10. Doanh nghiệp đã tiến hành tự kiểm tra theo "Điều kiện chính khi đăng ký thủy sản nhập khẩu của Doanh nghiệp sản xuất ở nước ngoài và các điểm chính của kiểm tra so sánh" và xác nhận rằng họ có thể đáp ứng các yêu cầu tương ứng. (Có/không)
 
Phần 2: Công bố của doanh nghiệp
 
1. Các doanh nghiệp công bố các sản phẩm thủy sản và quy trình sản xuất phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật và tiêu chuẩn của Trung Quốc.
2. Các thông tin trên và các tài liệu bổ sung được gửi là đúng và hoàn toàn chính xác.
 
Tên và chức vụ của người đại diện theo pháp luật
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và ngày đóng dấu của doanh nghiệp (ngày/tháng/năm)
Phần 3. Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
 
Sau khi xem xét, chúng tôi xác nhận rằng các tài liệu trên do doanh nghiệp cung cấp là đúng và chính xác, các điều kiện vệ sinh của doanh nghiệp có thể đáp ứng các quy định có liên quan của luật pháp và tiêu chuẩn của Trung Quốc.
 
Tên và chức vụ của người phụ trách
Chữ ký của người phụ trách và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền (ngày/tháng/năm)
 

Phần thứ tư của các doanh nghiệp sản xuất thủy sản nhập khẩu được đăng ký ngoài các điều kiện chính và các điểm kiểm soát
 
	Hạng mục
	Điều kiện và căn cứ
	Các yêu cầu về khai báo và tài liệu chứng minh
	Điểm đánh giá
	Đánh giá tuân thủ
	Nhận xét

	1. Tình hình cơ bản của doanh nghiệp

	1. Tình hình cơ bản của doanh nghiệp
	1. Điều 6 và 7 của "Quy định về việc đăng ký nhà sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài"
2. " biện pháp kiểm tra và giám sát kiểm dịch sản phẩm nước xuất khẩu "
3 . Nghị định thư về kiểm tra và kiểm dịch thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc được ký bởi các cơ quan có thẩm quyền của nước nộp đơn và Tổng cục Hải quan
 
	1.1 Điền vào 1. Mẫu thông tin cơ bản cho các doanh nghiệp sản xuất thủy sản nhập khẩu ở nước ngoài
 
	1. Doanh nghiệp cần điền thông tin một cách trung thực và thông tin cơ bản phải phù hợp với thông tin do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu nộp và phải phù hợp với điều kiện sản xuất và chế biến thực tế .
2. dự định xuất khẩu sang Trung Quốc các sản phẩm nước phải phù hợp xuất khẩu sang Kiểm tra và Kiểm dịch Thủy sản Trung Quốc đối với các thỏa thuận, giao thức và bản ghi nhớ có liên quan và các quy định khác trong phạm vi sản phẩm .
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
 
	 

	2. Vị trí doanh nghiệp và bố trí nhà xưởng

	2 . 1 Vị trí và môi trường nhà máy
	1. Trong 3.1, 3.2 của "Quy phạm vệ sinh chung trong sản xuất thực phẩm" GB 14881.
2. Trong 3.1, 3.2 của "Quy phạm vệ sinh sản xuất chế phẩm thủy sản" GB 20941
	2.1.1 Cung cấp sơ đồ mặt bằng của khu vực nhà máy, cho biết tên của các khu vực hoạt động khác nhau.
 

2.1.2 Cung cấp hình ảnh về môi trường của khu vực đặt nhà máy và hỉ rõ trong hình thông tin môi trường xung quanh (khu vực đô thị, ngoại ô, công nghiệp, nông nghiệp và khu dân cư) 
	1. Bố trí nhà máy đáp ứng nhu cầu sản xuất và chế biến.
2. Không có nguồn gây ô nhiễm xung quanh nhà máy.
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
 
	 

	2.2 Bố trí xưởng
	1. Trong 4.1 của "Quy phạm vệ sinh chung trong sản xuất thực phẩm" GB 14881 
2. Trong 4.1 của "Quy phạm vệ sinh sản xuất chế phẩm thủy sản" GB 20941
	2.2 Cung cấp mặt bằng nhà xưởng, đánh dấu dòng người, hậu cần, nước, lưu trình gia công chế biến, và các khu vực làm sạch khác nhau.
	1. Bố trí của xưởng phải hợp lý để đáp ứng các yêu cầu sản xuất và chế biến và tránh nhiễm bẩn chéo.
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
 
	 

	3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

	3.1 Thiết bị sản xuất và chế biến
	1. Trong 4.1 của "Quy phạm vệ sinh chung trong sản xuất thực phẩm" GB 14881.
2. Trong 4.1 của "Quy phạm vệ sinh sản xuất chế phẩm thủy sản" GB 20941
	3.1 Cung cấp danh sách các thiết bị và phương tiện chính , năng lực gia công thiết kế
	1. Doanh nghiệp cần trang bị thiết bị sản xuất phù hợp với năng lực sản xuất .
 
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
 
	 

	3.2 Thiết bị lưu trữ
	1. Trong 5.2.1 của "Quy phạm vệ sinh chung trong sản xuất thực phẩm" GB 14881.
2. Trong 10.2 của "Quy phạm vệ sinh sản xuất chế phẩm thủy sản" GB 20941
	3.2 Nếu có kho lạnh, đề nghị mô tả các yêu cầu kiểm soát nhiệt độ và và phương pháp giám sát. (Khi sử dụng)
	1. Lưu trữ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệt độ bảo quản sản phẩm .
	 
	 

	4. Nước / Nước đá / Hơi nước

	4.1 Sản xuất và chế biến nước / hơi nước / nước đá (nếu có)
	1. "Tiêu chuẩn vệ sinh cho nước uống sinh hoạt" GB 5749 

2. Trong 5.1.1 của "Quy phạm vệ sinh sản xuất chế phẩm thủy sản" GB 20941. 
3. Trong 5.1.1 của "Quy phạm vệ sinh chung trong sản xuất thực phẩm" GB 14881.
	4.1.1 Cung cấp hình ảnh về các nguồn nước tự cung cấp hoặc các cơ sở cung cấp nước thứ cấp, và cho biết liệu có các biện pháp phòng hộ thực phẩm như nhân viên chuyên trách chịu trách nhiệm và khóa. (Nếu có)
4.1.2 Cung cấp kế hoạch giám sát sản xuất và chế biến nước và nước đá / hơi nước (nếu có) có tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, bao gồm các hạng mục, phương pháp, tần suất, ghi chép và kết quả 2 lần kiểm tra vi khuẩn học gần đây nhất.

  4.1.3 Cung cấp phụ gia dùng trong nồi hơi được sử dụng trong sản xuất hơi trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm và cho biết liệu nó có đáp ứng các yêu cầu cho sản xuất và chế biến thực phẩm hay không.
	1 . Chương trình quan trắc nước sản xuất nên bao gồm tất cả các cửa trong nhà máy.
2. Dự án và phương pháp có đáp ứng các yêu cầu của "Tiêu chuẩn cho nước uống" (GB5749) hay không .
3 . Các cơ sở cung cấp nước Secondary phát triển và thực hiện các thủ tục kiểm soát vệ sinh, có các biện pháp bảo vệ thực phẩm thích hợp.
4 . Phụ Nồi hơi được sử dụng để sản xuất hơi nước tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải đáp ứng các yêu cầu của sản xuất và chế biến thực phẩm.
 
	 

 

□ Phù hợp
□ Không phù hợp
□ Không áp dụng
	 

	5. Nguyên liệu và vật liệu đóng gói

	5.1 Chấp nhận nguyên liệu
 
	1. Trong 7 của "Quy phạm vệ sinh chung trong sản xuất thực phẩm" GB 14881.

2. Trong 7 của "Quy phạm vệ sinh sản xuất chế phẩm thủy sản" GB 20941. 
	5.1 Cung cấp các biện pháp chấp nhận cho nguyên liệu thô và phụ gia , bao gồm các tiêu chí chấp nhận và phương pháp chấp nhận.
	1. Tiêu chuẩn chấp nhận nguyên liệu thô và phụ gia và tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn của Trung Quốc .
	□ Phù hợp
 

□ Không phù hợp
 
	 

	5.2 Nguồn nguyên liệu
 
	1. Trong 7.2 của "Quy phạm vệ sinh sản xuất chế phẩm thủy sản" GB 20941. 
2. Đối với các bộ phận động vật thủy sinh không phải mô cơ như nội tạng, trứng, da, vây, vảy, xương, vỏ và các sản phẩm thủy sản khác làm nguyên liệu phải đáp ứng Tiêu chuẩn “Sản phẩm thủy sản có nguồn gốc động vật tươi và đông lạnh" (GB 2733).
3. Nguyên liệu của các chế phẩm sản phẩm thủy sản động vật phải tuân thủ tiêu chuẩn "Sản phẩm thủy sản có nguồn gốc động vật tươi và đông lạnh" (GB 2733)
4. Nguyên liệu các sản phẩm tảo phải tuân thủ Tiêu chuẩn "Tảo và các sản phẩm của nó" (GB 19643) .
5. Bảng 1 của "Giới hạn vi khuẩn gây bệnh trong thực phẩm" (GB29921)
6. Trong 3.6 , 3.7 "Chế phẩm động vật thủy sản" ( GB10136 ) 
	5.2.1 Nếu là nguyên liệu thủy sản có độc tố sinh học hoặc nguyên liệu sản phẩm thủy sản ăn sống, đề nghị cung cấp báo cáo kiểm nghiệm lần gần đây nhất. (Áp dụng khi sử dụng)
5.2.2 Nếu là tàu cá đánh bắt hải sản, hãy cung cấp văn bản chứng minh như Giấy phép xác định vùng biển đánh bắt, thười gian đánh bắt, sản phẩm đánh bắt (Áp dụng khi sử dụng)
5.2.3 Nếu đó là nguyên liệu có nguồn gốc từ nuôi trồng chăn nuôi, hãy cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện của trang trại. (Áp dụng khi sử dụng)
	1. sản phẩm thủy sản để nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ, độc tố cá nóc nên được thực hiện với một phát hiện độc tố sinh học , theo quy định và quy trình chấp nhận có liên quan , đảm bảo an toàn của nguyên liệu.
2. Các nguyên liệu thô được sử dụng phải đáp ứng các yêu cầu của các thỏa thuận, giao thức, bản ghi nhớ liên quan, vv để kiểm tra và kiểm dịch các sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc .
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
□ Không áp dụng
 
	 

	5.3 Vật liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ (thích hợp khi sử dụng
 
	1. "sản xuất thủy sản theo định mức vệ sinh" ( GB 20941 ) trong 7.2

2. Bảng 1 của "Giới hạn vi khuẩn gây bệnh trong thực phẩm" ( GB29921 ) .
3. "sản phẩm động vật thủy sản" ( GB10136-2015 ) của 3.6 , 3.7 .
	5.3.1 Cung cấp giải thích về vị trí của khu vực biển nơi nguyên liệu động vật có vỏ có nguồn gốc và giấy chứng nhận cho phép chính thức của người bắt động vật có vỏ hai mảnh vỏ .
5.3.2 Cung cấp xử lý tinh chế nguyên liệu vỏ sò .
5.3.2 Cung cấp các biện pháp giám sát độc tố động vật có vỏ đối với nguyên liệu động vật có vỏ .
 
	1. Động vật thân mềm hai mảnh vỏ phải đến từ vùng nuôi hoặc câu cá được phê duyệt chính thức và được thanh lọc nếu cần thiết. Nông dân hoặc ngư dân nguyên liệu vỏ sò nên có giấy phép từ cơ quan có thẩm quyền chính thức.
2. Thường xuyên kiểm tra độc tố động vật có vỏ để xác minh sự an toàn của nguyên liệu thô.
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
□ Không áp dụng
	 

	5. 4 đại lý sản phẩm thực phẩm (thích hợp khi sử dụng)
	1. Điều 7.3 của Bộ luật vệ sinh chung cho sản xuất thực phẩm ( GB14881 )
2. Điều 7.3 của Bộ luật vệ sinh sản xuất thủy sản ( GB 20941 )
3. "Tiêu chuẩn sử dụng thực phẩm an toàn thực phẩm quốc gia" ( GB 2760 )
	5.4 Danh sách các chất phụ gia thực phẩm được sử dụng trong sản xuất và chế biến (bao gồm tên, mục đích, số lượng được thêm vào, v.v.).
 
	1. Phụ gia thực phẩm được sử dụng trong sản xuất tuân thủ các quy định của Trung Quốc về việc sử dụng phụ gia thực phẩm.
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
□ Không áp dụng
	 

	5.5 Vật liệu đóng gói
	1. "Thực hành vệ sinh chung trong sản xuất thực phẩm" ( của GB14881 ) trong 8.5 .
2. "sản xuất thủy sản theo định mức vệ sinh" ( GB 20941 ) là 8,5 .
3. Các thỏa thuận kiểm tra và kiểm dịch song phương có liên quan , bản ghi nhớ và các giao thức
	5.5 .1 cung cấp vật liệu đóng gói bên trong và bên ngoài phù hợp để đóng gói bằng chứng .
5.5 .2 cung cấp cho xuất khẩu sang Trung Quốc theo kiểu nhãn thành phẩm .
	1. Vật liệu đóng gói không ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và đặc tính sản phẩm trong các điều kiện bảo quản và sử dụng cụ thể.
 

2. đóng gói và ghi nhãn phải phù hợp với các thỏa thuận kiểm dịch song phương, ghi nhớ và các giao thức cần thiết .
 
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
 

 
	 

	6 Kiểm soát sản xuất và chế biến

	6.1 Thành lập và vận hành hệ thống HACCP

 
	1. "sản xuất thủy sản theo định mức vệ sinh" ( GB 20941 ) của 8.1 .
2. "Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát quan trọng ( HACCP ) Yêu cầu chung đối với các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm" ( GB / T 27341) .
 
	6.1.1 Cung cấp biểu đồ quy trình sản xuất , bảng phân tích mối nguy và mẫu kế hoạch HACCP của tất cả các sản phẩm sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc .
6.1.2 Cung cấp hồ sơ mẫu của hồ sơ giám sát điểm ĐCSTQ , hồ sơ sửa lỗi và hồ sơ xác minh .
	1. Kế hoạch HACCP cần phân tích và kiểm soát hiệu quả các mối nguy sinh học, vật lý và hóa học .
2. Quy trình sản xuất phải hợp lý để tránh ô nhiễm chéo .
3. Việc thiết lập các điểm của ĐCSTQ phải khoa học và khả thi, và các biện pháp khắc phục và biện pháp xác minh phải phù hợp.
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
□ Không áp dụng
	 

	6.2 Kiểm soát nhiệt độ
	1. "sản phẩm thủy sản theo định mức vệ sinh" ( GB 20941 ) trong 8. Bản 2.2.1.4 , 8.2.2.1.6.

2. "sản xuất thủy sản theo định mức vệ sinh" ( GB 20941 ) trong 8. 2.2.2.1 (áp dụng hải sản đông lạnh)
	6.2.1 Cung cấp phương pháp làm tan nguyên liệu thô và các yêu cầu kiểm soát nhiệt độ trong thời gian rã đông (nếu có).
6.2.2 Cung cấp các yêu cầu kiểm soát nhiệt độ và thiết bị giám sát nhiệt độ cho xưởng chế biến và lưu trữ. (Áp dụng cho thủy sản đông lạnh).
 
	1. Kiểm soát thời gian rã đông và nhiệt độ của nguyên liệu thô.
2. Các biện pháp kiểm soát nhiệt độ nên được cung cấp trong xưởng chế biến thủy sản làm lạnh. Các sản phẩm thủy sản đã được xử lý nên được chuyển đến môi trường lạnh càng sớm càng tốt và phải cung cấp chỉ thị nhiệt độ trong phòng lạnh .
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
□ Không áp dụng
	 

	6. 3 sản phẩm thủy sản đông lạnh
	1. "sản phẩm thủy sản theo định mức vệ sinh" ( GB 20941 ) trong 8. Bản 2.2.2.2

 
	6. Việc đóng băng 3 .1 của cá đông lạnh được cung cấp, thời gian và nhiệt độ đóng băng của nó được xác định dựa trên các yêu cầu kiểm soát.
6. 3 .2 nếu sống thực phẩm thủy sinh, cung cấp nhiệt độ và thời gian xử lý lạnh.
 
	1. Xác định thời gian đóng băng và nhiệt độ của các sản phẩm thủy sản theo độ dày, hình dạng và khối lượng sản xuất của chúng và đảm bảo rằng chúng vượt qua vành đai sản xuất tinh thể băng lớn nhất càng sớm càng tốt.
1. Các sản phẩm thủy sản thô phải được xử lý lạnh đủ để đảm bảo ký sinh trùng gây hại cho cơ thể con người bị tiêu diệt. Ở -20 độ.] C ở nhiệt độ môi trường bảo quản lạnh sau 7 ngày ;
Ở -35 độ.] C hoặc thấp hơn ở nhiệt độ môi trường hoặc đông lạnh thành chất rắn, và ở -35 độ.] C được bảo quản ở nhiệt độ môi trường hoặc ít hơn, hoặc 15 giờ ;
Tại -35 hoặc ít hơn ℃ hoặc đông lạnh để một chất rắn ở nhiệt độ môi trường xung quanh, và ở -20 ℃ bảo quản ở nhiệt độ môi trường xung quanh hoặc ít hơn, hoặc 24 giờ.
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
□ Không áp dụng
	 

	6. 4 Cá khô (thích hợp khi sử dụng)
	1. "sản xuất thủy sản theo định mức vệ sinh" ( GB 20941 ) trong 8.2. 2.2.3 .
	6. The 4 cung cấp thời gian xử lý cá khô, nhiệt độ sấy, độ ẩm và hoạt động của nước và bao bì sản phẩm, chế độ bảo quản.
	1. phải đảm bảo rằng hoạt động nước của các sản phẩm sấy khô trong phạm vi an toàn.
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
□ Không áp dụng
	 

	6. Cá 5 muối (thích hợp khi sử dụng
	1. "sản xuất thủy sản theo định mức vệ sinh" ( GB 20941 ) trong 8.2. 2.2.4 .
	6.5 Cung cấp lượng đường / độ mặn của các sản phẩm thủy sản ướp .
	1. sản phẩm ngâm có độ mặn thích hợp nên , để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn không halophilic .
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
□ Không áp dụng
	 

	6. 6 con cá đóng hộp (thích hợp khi sử dụng)
	1. "sản xuất thủy sản theo định mức vệ sinh" ( GB 20941 ) trong 8.2. 2.2.5 .
	6.6.1 Cung cấp các yêu cầu về nhiệt độ và thời gian khử trùng của các sản phẩm thủy sản đóng hộp với các thông số kỹ thuật khác nhau và hồ sơ khử trùng / nhiệt độ mới nhất .
6.6.2 Cung cấp các báo cáo phân phối nhiệt và phân phối nhiệt của các thùng khử trùng các sản phẩm thủy sản đóng hộp có thông số kỹ thuật khác nhau .
	1. Sản phẩm thủy sản đóng hộp cần đảm bảo đủ nhiệt độ khử trùng và thời gian tiệt trùng.
	 

□ Phù hợp
□ Không phù hợp
 

 
	 

	7. Làm sạch và khử trùng

	7.1 Làm sạch và khử trùng
	1. "Thực hành vệ sinh chung trong sản xuất thực phẩm" ( của GB14881 ) trong 8.2.1 .
2. "sản xuất thủy sản theo định mức vệ sinh" ( GB 20941 ) trong 8.2.1 .
	7.1 Cung cấp các biện pháp làm sạch và khử trùng , bao gồm các phương pháp và tần suất làm sạch và khử trùng cũng như xác minh hiệu quả làm sạch và khử trùng .
	1. Các biện pháp làm sạch và khử trùng phải có khả năng loại bỏ ô nhiễm chéo và đáp ứng các yêu cầu vệ sinh .
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
 
	 

	7.2 Giám sát sức khỏe vi mô môi trường
	1. "sản xuất thủy sản theo định mức vệ sinh" ( GB 20941 ) trong 8.2.2.1.2 , 8.2.2.1.3 .
	7.2 Cung cấp một kế hoạch giám sát vi sinh sản phẩm cho môi trường và quy trình sản xuất , bao gồm các mục giám sát, tần suất, tiêu chuẩn đánh giá và các biện pháp khắc phục cho kết quả tích cực .
	1 . Giám sát nên tập trung vào vi khuẩn dễ dàng để che giấu và che khu vực để sinh sản .
2 . Thiết lập điểm lấy mẫu. Nếu bảo trì lớn, hoạt động xây dựng hoặc điều kiện vệ sinh xấu đi, hãy thêm các điểm lấy mẫu cần thiết trong kế hoạch giám sát .
3 . Cho dù để điều chỉnh tần số của chương trình giám sát môi trường thực hiện theo kết quả xét nghiệm và mức độ nghiêm trọng của nguy cơ ô nhiễm .
4 . Các kết quả tích cực của các biện pháp khắc phục .
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
 
	 

	8. Hóa chất, chất thải, phòng trừ sâu bệnh

	8 .1 Kiểm soát sản phẩm hóa học
	1. "Thực hành vệ sinh chung trong sản xuất thực phẩm" ( GB14881-2013 ) trong 8.3 .
2. "sản xuất thủy sản theo định mức vệ sinh" ( GB 20941 ) của 8.3 .
 

 
	. 8 .1 MÔ TẢ hóa học làm cho các yêu cầu lưu trữ sử dụng và .
 

 
	1. Ngăn chặn sản phẩm bị nhiễm hóa chất.
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
□ Không áp dụng
	 

	8 .2 Quản lý chất thải
	1. "sản phẩm thủy sản theo định mức vệ sinh" ( GB 20941 ) trong 8. 1.4 .
 
	8 .2.1 Cung cấp hình ảnh phân biệt nhãn của thùng chứa sản phẩm ăn được và thùng chứa chất thải trong xưởng .
8 .2.2 MÔ TẢ yêu cầu xử lý chất thải .
	1. Các thùng chứa sản phẩm ăn được và thùng chứa chất thải trong xưởng phải được đánh dấu và phân biệt rõ ràng .
2. Chất thải phải được lưu trữ riêng và xử lý kịp thời để tránh ô nhiễm cho sản xuất .
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
 
	 

	8 .3 kiểm soát gặm nhấm dịch hại
	1. "Thực hành vệ sinh chung trong sản xuất thực phẩm" ( của GB14881 ) trong 6.4

 
	8 .3 cung cấp phương pháp kiểm soát dịch hại và quan điểm kế hoạch điểm của vải, nếu cam kết của bên thứ ba, trình độ của bên thứ ba .
	1. Cần tránh tác động của côn trùng và động vật gặm nhấm đến an toàn và vệ sinh sản xuất.
 
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
 
	 

	9. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm

	9 Truy xuất nguồn gốc và thu hồi
	1. "Thực hành vệ sinh chung trong sản xuất thực phẩm" ( của GB14881 ) trong 11 .
2. "sản xuất thủy sản theo định mức vệ sinh" ( GB 20941 ) trong 11 .
	9 . Sản phẩm Giới thiệu tóm tắt quá trình truy tìm đến một lô hàng loạt thành minh họa làm thế nào để hồi tố từ thành vật chất.
	1. Cần thiết lập một quy trình truy xuất nguồn gốc để đạt được khả năng truy nguyên hai chiều của toàn bộ chuỗi nguyên liệu thô, quy trình sản xuất và chế biến và thành phẩm.
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
 
	 

	10. Quản lý và đào tạo nhân sự

	10.1 Quản lý sức khỏe và vệ sinh nhân sự
	1. "Thực hành vệ sinh chung trong sản xuất thực phẩm" ( của GB14881 ) trong 6.3 .
2. "Sản xuất thủy sản theo định mức vệ sinh" ( GB20941 ) trong 6.3 .
 
	10 .1 cung cấp nhân viên được thuê trước khi yêu cầu quản lý y tế và nhân viên y tế
	1. Trước khi thuê một nhân viên, nên tiến hành kiểm tra y tế và chứng minh phù hợp để làm việc trong một doanh nghiệp chế biến thực phẩm .
2. Nhân viên nên đi khám sức khỏe định kỳ và lưu hồ sơ
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
 
	 

	10.2 Đào tạo nhân sự
	1. "Thực hành vệ sinh chung trong sản xuất thực phẩm" ( của GB14881 ) trong 12 .
2. "Sản xuất thủy sản theo định mức vệ sinh" ( GB20941 ) trong 12 .
 
	10 .2 cung cấp các chương trình đào tạo nhân viên hàng năm, nội dung, đánh giá, hồ sơ
 
	1. Việc đào tạo nên bao gồm xuất khẩu sang Trung Quốc Thủy sản Thanh tra và Kiểm dịch biên bản ghi nhớ, thỏa thuận và các giao thức, các quy định của Trung Quốc và các tiêu chuẩn và vân vân .
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
 

 
	 

	11. Tự kiểm tra và tự kiểm soát
	 

	1 1 . Kiểm tra sản phẩm
	1. "Thực hành vệ sinh chung trong sản xuất thực phẩm" ( của GB14881 ) trong 9

2. "sản xuất thủy sản theo định mức vệ sinh" ( GB20941 ) trong 9

3. "Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia Sản phẩm thủy sản tươi và đông lạnh" ( GB 2733 )
4 . "Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia sản phẩm động vật thủy sản" ( GB 10.136 )
5 . "Tiêu chuẩn thực phẩm quốc gia an toàn nêm thủy" ( GB 10.133 )
6. "Tiêu chuẩn quốc gia về tảo và sản phẩm an toàn thực phẩm" ( GB 19643 )
7. " Tiêu chuẩn sử dụng phụ gia thực phẩm an toàn thực phẩm quốc gia" ( GB 2760 )
8. "Tiêu chuẩn quốc gia về an toàn thực phẩm - Giới hạn của Mycotoxin trong thực phẩm" ( GB 2761 )
9. " Giới hạn ô nhiễm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia trong thực phẩm" ( GB 2762 )
1 0 . Tiêu chuẩn an toàn lương thực quốc gia giới hạn dư lượng tối đa cho thuốc trừ sâu trong thực phẩm ( GB 2763 )
"Tiêu chuẩn giới hạn nồng độ các chất phóng xạ trong thực phẩm" ( GB 14882 )
"Dưa chuột biển tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia" ( GB 31602 )
	1 1 . 1 cung cấp dự án sản phẩm thử nghiệm, các chỉ số, phương pháp thử nghiệm và tần số.
1 1 .2 doanh nghiệp là phòng thí nghiệm tự, năng lực phòng thí nghiệm và doanh nghiệp nộp bằng chứng về trình độ chuyên môn , doanh nghiệp ủy thác phòng thí nghiệm của bên thứ ba đáng tin cậy , cung cấp trình độ phòng thí nghiệm giới thiệu
	1. Các mặt hàng kiểm tra thành phẩm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn của Trung Quốc .
 
	□ Phù hợp
□ Không phù hợp
 
	 

	1 2. Tuyên bố

	1 1 .1 tuyên bố của công ty
	1. Điều 6 và 7 của Quy định về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ở nước ngoài của thực phẩm nhập khẩu
	 
	Cần có chữ ký pháp nhân và con dấu công ty
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